
UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                   /SXD-KTVL Thanh Hóa, ngày        tháng        năm 2025 

V/v bổ sung Công bố thông tin giá 

vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa Quý I năm 2025. 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và môi trường, 

Công thương; 

- Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng cấp tỉnh; 

- Các ngành, đơn vị có liên quan. 

 

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND 

tỉnh về việc ủy quyền công bố thông tin giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị 

công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê 

máy và thiết bị thi công xây dựng; công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá.  

Ngày 23/4/2025, Sở Xây dựng đã Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Quý I năm 2025 tại Công văn số 2039/SXD-KTVL. 

Tuy nhiên, do sơ xuất trong quá trình phát hành, tại Phụ lục 2 Nhóm vật liệu cửa 

bị thiếu xót thông tin giá cửa của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hồng 

Vũ. Vì vậy, Sở Xây dựng bổ sung thông tin giá cửa của Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Hồng Vũ vào Phụ lục 2 Nhóm vật liệu cửa đã phát hành tại Công 

văn số 2039/SXD-KTVL ngày 23/4/2025 nêu trên (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc, khó khăn đề nghị phản 

ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết theo quy định./. 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Bộ Xây dựng (để b/c); 

- UBND tỉnh Thanh Hóa (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các phòng thuộc Sở Xây dựng; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải Website Sở); 
- Lưu: KTVL, SXD(TVM). 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Bá Hải 
 

 

3870 04            6



STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu, loại vật liệu
Đơn 

vị
Tiêu chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều kiện 
thương 

mại
Vận chuyển Ghi chú

Giá bán 
chưa VAT 

(đồng)

1 Vách kính cố định 6,38mm m2 1.750.000

2 Cửa sổ 2 cánh mở trượt m2 2.560.000

3  Cửa đi 2 cánh mở trượt m2 2.650.000

4  Cửa sổ 2 cánh mở quay m2 3.265.000

5  Cửa sổ 1 cánh mở quay, mở hất m2 3.350.000

6 Cửa đi mở quay 1 cánh m2 3.595.000

7 Vách kính cố định 8,38mm m2 1.950.000

8 Cửa đi mở quay 2 cánh m2 3.695.000

9 Vách kính an toàn mặt dựng 8,38mm m2 3.310.000

10  Vách kính an toàn mặt dựng 10,38mm m2 3.450.000

PHỤ LỤC: NHÓM VẬT LIỆU CỬA

BẢNG THÔNG TIN GIÁ CÁC LOẠI VLXD THÔNG DỤNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA - THỜI ĐIỂM QUÝ I/2025

 (Công bố bổ sung Phụ lục 2 kèm theo Công văn số 2039/SXD-KTVL ngày 23/4/2025 của Sở Xây dựng Thanh Hóa)

(Kèm theo Công văn số                   /SXD-KTVL ngày           tháng          năm 2025 của Sở Xây dựng)

Việt Nam

Đến chân 
công trình 

trên địa bàn 
Tỉnh Thanh 

Hóa

Đơn giá đã bao gồm 
lắp dựng tại địa bàn 

Tỉnh Thanh Hóa. Được 
bảo hành 2 năm đối với 

phụ kiện,bảo hành 3 
năm đối với thanh 

nhôm
- Nếu sử dụng kính 

màu cộng thêm 80.000 
đ/m2, kính cường lực 
cộng thêm 250.000 

đ/m2.

Cửa, vách 
kính các loại

TCVN 9366-
2:2012

Sản phẩm cửa nhôm hệ gồm: 
Cửa sổ, cửa đi, vách kính cố 
định được sử dụng nhôm hệ 

cao cấp Xingfa Việt 
Nam,Grando,Xingfa Việt Pháp 
Hà Nội, Eurohouse Việt Nam, 
Euro Aluminum, phụ kiện GQ, 

Kim Long, bản lề mở quay 
HP88 được nhập khẩu, sử 
dụng kính an toàn 6,38mm. 

Công ty 
TNHH xây 

dựng và 
thương mại 

Hồng Vũ


